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(21) 1-2020-03668 

(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối bao gồm: bộ thu mà thu các thông tin 

điều khiển đường xuống để lập lịch các kênh chia sẻ đường xuống trong các kênh 

điều khiển đường xuống; và bộ điều khiển mà, khi thông tin xác nhận phân phát 

đối với các thông tin điều khiển đường xuống được truyền trong cùng khe, xác 

định tài nguyên kênh điều khiển đường lên đối với thông tin xác nhận phân phát 

dựa trên chỉ số phần tử kênh điều khiển (CCE-control channel element) của kênh 

điều khiển đường xuống tương ứng với thông tin điều khiển đường xuống cụ thể 

và dựa trên trường chỉ báo tài nguyên trong thông tin điều khiển đường xuống cụ 

thể, thông tin điều khiển đường xuống cụ thể là thông tin điều khiển đường xuống 

cuối cùng trong thứ tự thời gian của các thông tin điều khiển đường xuống. Sáng 

chế cũng đề cập đến phương pháp truyền thông và trạm gốc. 
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